TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC ĐỊA LÍ VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC

Câu 181. Đường bờ biển nước ta dài bao nhiêu km?
A. 2360 km                 B. 3620 km              C. 3260 km

Câu 182. Nước ta có bao nhiêu tỉnh giáp biển?
A. 28                           B. 25                        C. 29

Câu 183. Những thành phố trực thuộc Trung ương nào của nước ta giáp biển?
A. Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

B. Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

C. Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ
Câu 184. Hai Quần đảo xa bờ thuộc chủ quyền của nước ta là:

A. Quần đảo Nam Du và Quần đảo Trường Sa

B. Quần đảo Trường Sa và Quần đảo Hoàng Sa

C. Quần đảo Thổ Chu và Quần đảo Côn Sơn

Câu 185. Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của bao nhiêu quốc gia?
A. 8                        B. 10                         C. 11
Câu 186. Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là:
A. Vùng tiếp giáp lãnh hải        B. Vùng Lãnh hải   C. Ranh giới của lãnh hải

Câu 187. Bộ phận nào của vùng biển Việt Nam được xem như là lãnh thổ trên đất liền?
A. Vùng đặc quyền về kinh tế   B. Vùng thềm lục địa    C. Vùng nội thủy

Câu 188. Vùng Lãnh hải nước ta rộng bao nhiêu hải lý?
A. 10 hải lý     B. 12 hải lý      C. 14 hải lý
Câu 189. Hiện nay nước ta đang khai thác loại khoáng sản có giá trị nhất ở vùng biển là:
A. Muối biển        B. Cát titan     C. Dầu, khí

Câu 190. Nước ta đang khai thác hai bể trầm tích có trữ lượng dầu lớn nhất nào?
A. Thổ Chu - Mã Lai và Sông Hồng    B. Sông Hồng và Cửu Long         C. Nam Côn Sơn và Cửu Long
Câu 191. Vùng biển của những tỉnh nào nước ta có cát trắng là nguyên liệu để làm thủy tinh, pha lê?
A. Quảng Ninh và Quảng Bình    B. Quảng Trị và Khánh Hòa         C. Khánh Hòa và Quảng Ninh

Câu 192. Hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt trực thuộc tỉnh, thành phố nào?
A. Đà Nẵng và Nha Trang           B. Quảng Nam và Khánh Hòa            C. Đà Nẵng và Khánh Hòa

Câu 193. Hiện nay nước ta có bao nhiêu huyện đảo?
A. 11               B. 12           C. 13

Câu 194. Huyện đảo Bạch Long Vĩ trực thuộc tỉnh, thành phố nào?
A. Quảng Ninh              B. Hải Phòng           C. Nam Định

Câu 195. Đảo có diện tích lớn nhất trong hệ thống các đảo ở nước ta là:
A. Bạch Long Vỹ            B. Lý Sơn             C. Phú Quốc

Câu 196. Các đảo như Hòn Mê, Hòn Mắt, Cồn Cỏ thuộc vùng nào của nước ta?
A. Bắc Bộ              B. Bắc Trung Bộ            C. Nam Trung Bộ

Câu 197. Vùng biển nào của nước ta có số đảo, quần đảo ven bờ nhiều nhất?
A. Bắc Bộ              B. Nam Trung Bộ           C. Nam Bộ

Câu 198. Tỉnh nào của nước ta có số đảo, quần đảo ven bờ nhiều nhất?
A. Quảng Ninh              B. Khánh Hòa         C. Kiên Giang

Câu 199. Ba (03) tỉnh nào của nước ta có số đảo, quần đảo ven bờ nhiều nhất?
A. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang             B. Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu

C. Khánh Hòa, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu 200. Thành phố nào sau đây có số đảo, quần đảo ven bờ nhiều nhất?
A. Thành phố Hồ Chí Minh            B. Thành phố Đà Nẵng                 C. Thành phố Hải Phòng

Câu 201. Hiện nay có bao nhiêu tỉnh của nước ta có hai (02) huyện đảo?
A. 2                     B. 3               C. 4

Câu 202. Hiện nay, những tỉnh nào của nước ta có hai (02) huyện đảo?
A. Quảng Ninh và Khánh Hòa           B. Khánh Hòa và Kiên Giang            C. Kiên Giang và Quảng Ninh

Câu 203. Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã thông qua Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 vào năm nào?
A. 2004            B. 2006            C. 2007
Câu 204. Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Thừa Thiên Huế            B. Bình Định            C. Khánh Hòa

Câu 205. Thứ tự các vịnh biển của nước ta tính từ Bắc vào Nam là:
A. Hạ Long - Vân Phong - Đà Nẵng - Xuân Đài                B. Dung Quất - Cam Ranh - Quy Nhơn - Phan Rí

C. Dung Quất - Quy Nhơn - Xuân Đài - Vân Phong
Câu 206. Quần thể Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu vào năm nào?
A. Năm 1992           B. Năm 1994              C. Năm 1995

Câu 207. Tỉnh nào của nước ta có điểm A1 - điểm đầu tiên của đường cơ sở?
A. Cà Mau                B. Kiên Giang            C. Bạc Liêu

Câu 208. Khu vực nào của nước ta tập trung nhiều rạn san hô nhất?
A. Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan     B. Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa C. Vùng Đông Nam Bộ

Câu 209. Vịnh nào ở nước ta có nhiều đảo nhỏ nhất?
A. Vịnh Vân Phong           B. Vịnh Hạ Long              C. Vịnh Cam Ranh

Câu 210. Bãi biển nào dài nhất Việt Nam?
A. Cửa Lò             B. Trà Cổ           C. Non Nước

Câu 211. Quần đảo nào của nước ta có nhiều đảo nhất?
A. Hoàng Sa            B. Trường Sa           C. Cát Bà

Câu 212. Quần đảo xa bờ nhất thuộc chủ quyền của nước ta là:
A. Thổ Chu             B. Hoàng Sa            C. Trường Sa

Câu 213. Hòn Khoai - cụm đảo gần xích đạo nhất nước ta thuộc tỉnh nào?
A. Cà Mau               B. Bạc Liêu            C. Kiên Giang

Câu 214. Huyện đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất? 
A. Phú Quốc              B. Vân Đồn        C. Lý Sơn

Câu 215. Thứ tự các bãi biển của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Bãi Cháy - Đồng Châu - Cửa Lò - Dốc Lết - Mỹ Khê

B. Cửa Lò - Đồng Châu - Mỹ Khê - Dốc Lết - Bãi Cháy

C. Bãi Cháy - Đồng Châu - Cửa Lò - Mỹ Khê - Dốc Lết

Câu 216. Bến tàu không số - nơi xuất phát của những con tàu không số chở hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ gắn với khu du lịch biển nào?
A. Hạ Long               B. Đồ Sơn          C. Sầm Sơn

Câu 217. Hòn Trống Mái, Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên là những địa danh nổi tiếng thuộc khu du lịch biển nào?
A. Sầm Sơn            B. Ninh Chữ            C. Vũng Tàu

Câu 218. Bãi biển nào ở Bắc Trung Bộ được ví như một “chiếc đàn trời”?
A. Cửa Lò             B. Thiên Cầm             C. Nhật Lệ

Câu 219. Cửa Tùng thuộc tỉnh nào nước ta?
A. Quảng Bình                 B. Quảng Ngãi           C. Quảng Trị

Câu 220. Năm 2009 nước ta có bao nhiêu vịnh biển lọt vào danh sách 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới?
A. 3                   B. 5            C. 6

Câu 221. Vào năm 2009, Vịnh biển nào sau đây được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới bình chọn là “vịnh đẹp thế giới”?
A. Xuân Đài            B. Dung Quất       C. Lăng Cô

Câu 222. Vịnh Lăng Cô thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Quảng Ninh          B. Thừa Thiên Huế            C. Khánh Hòa
Câu 223. Hiện nay, những hệ sinh thái đảo nào của nước ta được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Bạch Long Vĩ và Phú Quốc            B. Côn Đảo và Cồn Cỏ         C. Cát Bà và Cù Lao Chàm

Câu 224. Vùng biển nào của nước ta được biết đến là một kho muối lớn nhất?
A. Sa Huỳnh              B. Ninh Chữ            C. Cà Ná

Câu 225. Quần đảo Hoàng Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào?

A. Khoảng vĩ độ 130 45’ đến 150 15’ Bắc và kinh độ 1090 đến 1110 Đông

B. Khoảng vĩ độ 150 45’ đến 170 15’ Bắc và kinh độ 1110 đến 1130 Đông

C. Khoảng vĩ độ 170 45’ đến 190 15’ Bắc và kinh độ 1130 đến 1150 Đông

Câu 226. Quần đảo Trường Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào?

A. Khoảng từ 20 30’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1090 30’ đến 1170 20’Đông
B. Khoảng từ 40 30’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1100 30’ đến 1170 20’Đông
C. Khoảng từ 60 30’ đến 120 00’ Bắc và kinh độ 1110 30’ đến 1170 20’Đông
Câu 227. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của
A. Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002.      B. Quyền tài phán trên Biển Đông

C. Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Câu 228. Việt Nam có bao nhiều đảo lớn nhỏ?
A. Khoảng 4.000                 B. Khoảng 5.000                C. Khoảng 6.000 
Câu 229. Hiện nay, huyện đảo Trường Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào?
A. Đà Nẵng           B. Quảng Nam          C. Khánh Hòa

Câu 230. Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
A. 21/6/2012              B. 21/7/2012             C. 21/8/2012

Câu 231. Huyện Côn Đảo thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh Hậu Giang vào thời gian nào?
A. Tháng 01/1977           B. Tháng 09/1977             C. Tháng 11/1979

Câu 232. Huyện đảo Côn Đảo thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm nào ?
A. Năm 1990            B. Năm 1991          C. Năm 1992

Câu 233. “Bãi Cát Vàng” là tên gọi trước đây của địa danh nào nước ta?
A. Hoàng Sa           B. Non Nước           C. Trường Sa
Câu 234. Hiện nay, Việt Nam tham gia bao nhiêu công ước quốc tế về môi trường biển ?
A. 6             B. 8             C. 10

Câu 235. Huyện đảo Phú Quốc chính thức được cung cấp điện vào ngày, tháng, năm nào ?
A. 10/01/2014               B. 11/01/2014         C. 02/02/2014

Câu 236. Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa bắt đầu khai giảng từ năm học nào ?
A. 2011 – 2012           B. 2012 – 2013            C. 2013 - 2014

Câu 237. Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa nằm trên đảo nào?
A. Đảo Sinh Tồn              B. Đảo Trường Sa Lớn            C. Đảo Song Tử Tây
Câu 238. Tỉnh nào của nước ta có hệ thống đầm phá lớn nhất?
A. Thừa Thiên Huế             B. Khánh Hòa           C. Quảng Ninh

Câu 239. Bãi biển Trà Cổ thuộc tỉnh nào của nước ta ?
A. Khánh Hòa            B. Kiên Giang              C. Quảng Ninh
Câu 240. Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi chính thức được thành lập vào năm nào ?
A. 1991             B. 1992          C. 1993

Câu 241. Thỏa thuận về hợp tác thăm dò khai thác chung vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaixia được ký vào năm nào ?
A. Năm 1991             B. Năm 1992           C. Năm 1993

Câu 242. Quần đảo Trường Sa được chia thành bao nhiêu nhóm đảo chính ?
A. 8 nhóm            B. 10 nhóm          C. 11 nhóm

Câu 243. Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh nào của nước ta ? 
A. Quảng Nam           B. Quảng Ngãi          C. Bình Định
Câu 244. Điểm A1 - dùng để xác định đường cơ sở của nước ta thuộc quần đảo nào ?
A. Thổ Chu            B. Nam Du           C. An Thới
Câu 245. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm bao nhiêu nhóm đảo chính ? 
A. 2            B. 4              C. 5
Câu 246. Đảo nào có độ cao lớn nhất trên quần đảo Hoàng Sa ?
A. Đảo Hoàng Sa          B. Đảo Tri Tôn              C. Đảo Bạch Quy
Câu 247. Hai vịnh biển nào của nước ta có diện tích lớn nhất ?
A. Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Diễn Châu           B. Vịnh Đà Nẵng và Vịnh Vân Phong
C. Vịnh Thái Lan và Vịnh Bắc Bộ
Câu 248. Huyện đảo Cô Tô chính thức thành lập vào năm nào ?
A. 1994           B. 1996        C. 1998
Câu 249. Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh nào?
A. Quảng Bình          B. Nghệ An          C. Quảng Trị
Câu 250. Hiện nay, huyện đảo Phú Quý có mấy xã?
A. 3       B. 5              C. 6
Câu 251. Huyện đảo Phú Quý trực thuộc tỉnh Bình Thuận vào năm nào?
A. Năm 1991          B. Năm 1992            C. Năm 1993
Câu 252. Lễ hội Quan thế Âm hàng năm được tổ chức ở tỉnh, thành phố nào?
A. Đà Nẵng             B. Khánh Hòa             C. Kiên Giang
Câu 253. Chế độ nhật triều đều phổ biến ở vùng biển nào của nước ta ?
A. Nghệ An - Quảng Bình          B. Cà Mau - Hà Tiên               C. Móng Cái - Thanh Hóa
Câu 254. Đảo nào ở nước ta được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới ?
A. Côn Đảo                B. Phú Quốc              C. Cù Lao Chàm
Câu 255. Cù Lao Chàm thuộc quyền quản lý của tỉnh, thành phố nào ?
A. Đà Nẵng             B. Quảng Nam            C. Quảng Ngãi
Câu 256. Vịnh nào của nước ta đón bình minh sớm nhất?
A. Hạ Long             B. Vân Phong            C. Hà Tiên
Câu 257. Vịnh sâu nhất nước ta là vịnh nào ?
A. Hạ Long             B. Diễn Châu                   C. Cam Ranh
Câu 258. Đảo nào gắn liền với hình tượng người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu ?
A. Phú Quốc             B. Côn Đảo             C. Cồn Cỏ
Câu 259. Lễ Khao lề thế lính được tổ chức ở huyện đảo nào?
A. Hoàng Sa              B. Trường Sa            C. Lý Sơn
Câu 260. Bạch Long Vĩ là xã đảo trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vào năm nào ?
A. 1957                B. 1958                 C. 1959
Câu 261. Xã đảo Long Sơn trực thuộc quyền quản lý hành chính của thành phố nào nước ta ? 
A. Đà Nẵng               B. Nha Trang                 C. Vũng Tàu
Câu 262. Nghĩa trang Hàng Dương nằm trên huyện đảo nào của nước ta ?
A. Phú Quốc               B. Lý Sơn              C. Côn Đảo
Câu 263.  Vùng nào ở miền Trung nước ta nổi tiếng về sản xuất muối ?
A. Sa Huỳnh và Cà Ná              B. Non Nước và Mũi Né              C. Ninh Chữ và Đãi Lãnh
Câu 264. Bãi biển Sa Huỳnh thuộc tỉnh nào của nước ta ?
A. Quảng Nam              B. Quảng Ngãi              C. Bình Định
Câu 265. Bãi biển Cà Ná thuộc tỉnh nào nước ta ?
A. Bình Thuận               B. Ninh Thuận               C. Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu 266. Quần đảo Thổ Chu thuộc tỉnh nào nước ta ? 

A. Kiên Giang             B. An Giang            C. Hậu Giang
Câu 267. Quần đảo Nam Du thuộc tỉnh nào nước ta ? 

A. Cà Mau           B. Bạc Liêu               C. Kiên Giang
Câu 268. Côn Đảo thuộc tỉnh nào của nước ta ? 

A. Ninh Thuận              B. Bình Thuận                C. Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu 269. Trong các tỉnh sau, tỉnh nào không có huyện đảo ? 

A. Bình Thuận            B. Quảng Trị             C. Bạc Liêu
Câu 270. Trong các tỉnh sau, tỉnh nào có huyện đảo ? 

A. Quảng Ngãi           B. Nghệ An           C. Bình Định
Câu 271. Trong các thành phố sau, thành phố nào có huyện đảo ? 

A. Hải Phòng              B. Cần Thơ          C. Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 272. Trong các thành phố sau, thành phố nào không có huyện đảo ? 

A. Đà Nẵng          B. Cần Thơ              C. Hải Phòng
Câu 273. Trong các tỉnh sau, tỉnh nào không giáp biển ? 

A. Ninh Bình         B. Sóc Trăng             C. An Giang
Câu 274. Trong các tỉnh sau, tỉnh nào giáp biển ? 

A. Trà Vinh            B. Đồng Tháp           C. Tây Ninh
Câu 275. Tỉnh Nghệ An có đường bờ biển dài bao nhiêu km ? 

A. Khoảng 78km              B. Khoảng 80km              C. Khoảng 82km
Câu 276. Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu huyện giáp biển ?
A. 3 huyện         B. 5 huyện              C. 6 huyện
Câu 277. Trong các huyện sau của tỉnh Nghệ An, huyện nào giáp biển ? 

A. Quỳnh Lưu             B. Yên Thành         C. Nam Đàn
Câu 278. Trong các huyện sau của tỉnh Nghệ An, huyện nào không giáp biển ? 

A. Diễn Châu         B. Nghi Lộc             C. Hưng Nguyên
Câu 279. Hiện nay, Nghệ An có bao nhiêu thị xã giáp biển ? 
A. 1           B. 2                     C. 3
Câu 280. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có bao nhiêu xã giáp biển ?
A. 6              B. 8               C. 9
Câu 281. Cửa biển Lạch Quèn nằm ở huyện nào của tỉnh Nghệ An?
A. Quỳnh Lưu          B. Diễn Châu          C. Nghi Lộc
Câu 282. Xã nào sau đây của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giáp biển ?
A. Nghi Yên           B. Nghi Trường           C. Nghi Vạn
Câu 283. Trong các thị xã sau của Nghệ An, thị xã nào không giáp biển ?
A. Thái Hòa              B. Hoàng Mai              C. Cửa Lò
Câu 284. Khu vực nào của nước ta có đường bờ biển dài nhất ?
A. Bắc Trung Bộ            B. Đông Nam Bộ          C. Duyên Hải Nam Trung Bộ
Câu 285. Có bao nhiêu quốc gia tiếp giáp Biển Đông?
A. 8          B. 9           C. 10
Câu 286. Diện tích Biển Đông rộng bao nhiêu km2 ? 

A. Khoảng 3.447.000 km2          B. Khoảng 4.447.000 km2       C. Khoảng 2.447.000 km2
Câu 287. Năm 1933, Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó ? 

A. Bà Rịa      B. Gia Định          C. Kiên Giang
Câu 288. Huyện đảo Trường Sa hiện có bao nhiêu xã, thị trấn ?
A. 3        B. 5            C. 6
Câu 289. Diện tích rừng ngập mặn nước ta đứng thứ bao nhiêu trên thế giới ?
A. 1              B. 2              C. 5
Câu 290. Huyện đảo Cát Hải trực thuộc quyền quản lý của tỉnh, thành phố nào ? 

A. Nghệ An               B. Khánh Hòa            C. Hải Phòng
Câu 291. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện chủ quyền và đóng giữ bao nhiêu đảo tại quần đảo Trường Sa? 

A. 18           B. 21            C. 25
Câu 292. Theo Luật biển Việt Nam, Lãnh Hải là:

A. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

B. vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ vùng nội thủy ra phía biển.

C. vùng biển có chiều rộng 13 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển 

Câu 293. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 chính thức có hiệu lực từ năm nào?
A. 1992              B. 1994              C. 1995
Câu 294. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Quốc gia ven biển có quyền xác định vùng thềm lục địa tối thiểu và tối đa là bao nhiêu hải lý?
A. Tối thiểu là 200 hải lý, tối đa là 400 hải lý             B. Tối thiểu là 350 hải lý, tối đa là 450 hải lý
C. Tối thiểu là 200 hải lý, tối đa là 350 hải lý
Câu 295. Thị trấn Cái Rồng trực thuộc quyền quản lý hành chính của huyện đảo nào?

A. Vân Đồn

             B. Cát Bà 
              C. Bạch Long Vĩ 

Câu 296. Vùng biển Việt Nam rộng bao nhiêu km2 ?
A. Khoảng 1 triệu km2                 B. Khoảng 1,5 triệu km2               C. Khoảng 2 triệu km2
Câu 297. Bãi biển Trà Cổ có chiều dài bao nhiêu km ?
A. Khoảng 15km               B. Khoảng 17km                C. Khoảng 20km
Câu 298. Vùng Vịnh Bắc Bộ có diện tích bao nhiêu km2 ?
A. Khoảng 130.000 km2                  B. Khoảng 140.000 km2                  C. Khoảng 150.000 km2
Câu 299. Vùng Vịnh Thái Lan có diện tích bao nhiêu km2 ?
A. Khoảng 250000 km2                        B. Khoảng 300000 km2                 C. Khoảng 350000 km2

Câu 300. Bờ biển nước ta nằm phía nào của Biển Đông ?
A. Bắc                 B. Đông               C. Tây
Câu 301. Tỉnh nào của nước ta giáp biển nằm ở vĩ độ cao nhất ?
A. Lạng Sơn          B. Quảng Ninh              C. Thái Bình
Câu 302. Tỉnh nào của nước ta giáp biển nằm ở vĩ thấp nhất ?
A. Kiên Giang            B. Bạc Liêu              C. Cà Mau
Câu 303. Tỉnh nào của nước ta có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ?
A. Khánh Hòa               B. Nam Định                 C. Cà Mau
Câu 304. Bãi biển nào của nước ta nằm ở nơi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc ?
A. Bãi Cháy            B. Cát Cò         C. Trà Cổ
Câu 305. Địa danh nào sau đây của Việt Nam đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới ?
A. Vịnh Nha Trang            B. Vịnh Lăng Cô           C. Vịnh Hạ Long
Câu 306. Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ trên Biển Đông vào năm nào ?
A. 1983               B. 1986              C. 1988
Câu 307. Hiện nay, nguyên nhân chủ yếu nào làm giảm diện tích rừng ngập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?
A. Xây dựng các khu dân cư            B. Xây dựng các khu công nghiệp                    C. Chặt phá để nuôi tôm
Câu 308. Khu vực nào nước ta có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ?
A. Đồng bằng Bắc Bộ                 B. Duyên hải miền Trung              C. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 309. Cảng Hải Phòng nằm trên sông nào ?
A. Sông Cấm              B. Sông Thái Bình                     C. Sông Văn Úc
Câu 310. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982,  vùng đặc quyền về kinh tế có chiều rộng bao nhiêu hải lý ? 
A. 150 hải lý                    B. 200 hải lý              C. 250 hải lý
Câu 311. Đảo nào của nước ta có diện tích lớn nhất và có giá trị về du lịch, quốc phòng - an ninh?
A. Đảo Cát Bà              B. Đảo Cồn Cỏ                    C. Đảo Phú Quốc
Câu 312. Khu vực nào ở nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước biển dâng ? 
A. Đồng bằng sông Hồng            B. Duyên hải miền Trung             C. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 313. Diện tích rừng ngập mặn vùng Nam Bộ nước ta rộng bao nhiêu ha ?
A. Khoảng 200.000 ha                 B. Khoảng 300.000 ha            C. Khoảng 400.000 ha
Câu 314. Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 quy định có đường cơ sở:
A. Thông thường                B. Thông thường và thẳng              C. Thẳng
Câu 315. Huyện đảo Cát Hải trực thuộc tỉnh, thành phố nào nước ta ? 

A. Hải Phòng              B. Quảng Ninh              C. Kiên Giang
Câu 316. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 được tổ chức ở tỉnh nào?
A. Quảng Ninh              B. Hà Tĩnh              C. Khánh Hòa
Câu 317. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 được tổ chức vào thời gian nào?
A. Tháng 06            B. Tháng 08          C. Tháng 10
Câu 318. Trên Quần đảo Trường Sa có bao nhiêu ngôi chùa? 

A. 2             B. 3              C. 5
Câu 319. Ngôi chùa nào lớn nhất ở Quần đảo Trường Sa ?  

A. Chùa Song Tử Tây         B. Chùa Sinh Tồn           C. Chùa Trường Sa Lớn
Câu 320. Bác Hồ về thăm Lực lượng Hải quân Việt Nam lần đầu tiên năm nào? 

A. 1957             B. 1959          C. 1962
Câu 321. Phao số “0” có nghĩa là gì?
A. Là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng được thuận lợi và an toàn.
B. Là đường biên giới quốc gia trên biển                 C. Là cơ sở để xác định đường cơ sở của một quốc gia
Câu 322. Thủ tướng Chính phủ nước ta đã có quyết định công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam vào năm nào? 

A. 2009          B. 2011          C. 2012
Câu 323. Chủ đề của Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 là gì?
A. Tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế biển, đảo Việt Nam              B. Hãy hành động vì một môi trường biển đảo
C. Chung tay hành động vì biển đảo quê hương
Câu 324. Huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có bao nhiêu xã ? 
A. 11         B. 13           C. 14
Câu 325. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 được tổ chức ở địa phương nào?
A. Thành phố Hải Phòng              B. Thành phố Đà Nẵng      C. Tỉnh Khánh Hòa
Câu 326. Bộ Ngoại giao nước ta công bố Sách trắng vào các năm nào?

A. Năm 1976, 1981 và 1988            B. Năm 1979, 1981 và 1988         C. Năm 1980, 1982 và 1990

Câu 327. Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 là :
A. Chung tay bảo vệ đại dương xanh           B. Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương     

C. Cùng chung sức - Cùng hành động bảo vệ đại dương
Câu 328. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, ô nhiễm môi trường biển bao gồm mấy nguồn chính ?
A. 3           B. 6           C. 8
Câu 329. Trước năm 2013, huyện nào của tỉnh Nghệ An có đường bờ biển dài nhất ?
A. Nghi Lộc         B. Diễn Châu            C. Quỳnh Lưu
Câu 330. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có đường bờ biển dài bao nhiêu km ?
A. Khoảng 20 km             B. Khoảng 22 km             C. Khoảng 25 km
Câu 331. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 được tổ chức ở thành phố nào ?
A. Nha Trang          B. Huế          C. Vũng Tàu
Câu 332. Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 là :
A. Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương    B. Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay
C. Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển
Câu 333. Tuyên bố của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
A. 12/04/1977                  B. 12/05/1977                   C. 12/06/1977

Câu 334. Tuyên bố của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
A. 12/09/1982                B. 12/10/1982                     C. 12/11/1982

Câu 335. Biển Lăng Cô thuộc huyện, thị xã nào của tỉnh Thừa Thiên Huế ?
A. Phong Điền                        B. Phú Vang           C. Phú Lộc
Câu 336. Hệ đầm phá nào của nước ta lớn nhất ?
A. Đầm Ô Loan                B. Đầm Vân Long            C. Tam Giang - Cầu Hai
Câu 337. Thứ tự các cửa biển từ Bắc vào Nam nước ta lần lượt là :
A. Cửa Tư Hiền, Cửa Cam Ranh, Cửa Lò, Cửa Tùng, Cửa Nhật Lệ.   B. Cửa Tùng, Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, Cửa Cam Ranh, Cửa Tư Hiền.

C. Cửa Lò, Cửa Nhật Lệ, Cửa Tùng, Cửa Tư Hiền, Cửa Cam Ranh.
Câu 338. Tính đến năm 2012 có bao nhiêu quốc giá chính thức phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982?
A. 146          B. 160               C. 164
Câu 339. Cửa biển nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An ?
A. Cửa Sót            B. Cửa Đáy               C. Cửa Lạch Quèn
Câu 340. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, quần đảo là:
A. Hệ thống các đảo, kể cả tự nhiên và nhân tạo không liên kết với đất liền bằng cầu, cống ngần, hay dải đất.

B. Hệ thống nhiều các vùng đất tự nhiên được xác định là đảo.

C. Một tổng thể các đảo, kể cả bộ phận của các đảo và các thành phần tự nhiên khác.

Câu 341. Hiện tượng thủy triều đỏ là gì ?
A. Được tạo ra bởi một khối lượng lớn tảo độc chúng sinh sôi nảy nở và chết đi với tốc độ cực nhanh.

B. Do khí độc từ các miệng núi lửa dưới đáy biển tạo ra.

C. Do rò rỉ các mỏ dầu dưới đáy biển tạo ra hiện tượng nước biển màu đỏ

Câu 342. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 08 tháng 06 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới vào năm nào?
A. 2008          B. 2009               D. 2010
Câu 343. Việt Nam và Inđônêxia đã ký Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa vào ngày tháng năm nào?
A. 26/06/2003             B. 27/06/2003           C. 28/06/2003

Câu 344. Việt Nam cùng các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) vào ngày tháng năm nào?
A. 01/11/2002              B. 02/11/2002              C. 04/11/2002
Câu 345. Thứ tự các đèo ven biển từ Bắc vào Nam nước ta là :
A. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Cù Mông                   B. Đèo Ngang, đèo Cả, đèo Cù Mông, đèo Hải Vân
C. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả
Câu 346. Khi cần đổi hướng đi sang phải, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:
A. Một tiếng ngắn         B. Hai tiếng ngắn           C. Một tiếng dài

Câu 347. Khi cần đổi hướng đi sang trái, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:

A. Một tiếng ngắn       B. Hai tiếng ngắn          C. Một tiếng dài

Câu 348. Khi cần đổi hướng chạy lùi, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:
A. Một tiếng ngắn            B. Hai tiếng ngắn            C. Ba tiếng ngắn

Câu 349. Tín hiệu của phương tiện dùng để thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện, bao gồm:
A. Âm hiệu; Đèn hiệu; Dấu hiệu           B. Âm hiệu; Đèn hiệu                  C. Âm hiệu; Đèn hiệu; Dấu hiệu; Cờ hiệu
Câu 350. Cửa Cung Hầu nằm giữa hai tỉnh nào nước ta ?
A. Tiền Giang và Bến Tre                B. Bến Tre và Trà Vinh                     C. Trà Vinh và Sóc Trăng
Câu 351. Hiện nay, nước Sông Hậu đổ ra biển Đông qua các cửa sông nào ?
A. Hàm Luông và Cổ Chiên          B. Định An và Gành Hào                          C. Định An và Tranh Đề (Trần Đề)
Câu 352. Con sông nào đổ nước ra Biển Đông qua cửa Tùng ?
A. Sông Bồ               B. Sông Gianh           C. Sông Bến Hải
Câu 353. Cửa Tư Hiền, cửa Thuận An thuộc tỉnh nào của nước ta ?
A. Trà Vinh         B. Thừa Thiên Huế         C. Quảng Ngãi
Câu 354. Thứ tự từ Nam ra Bắc vùng Bắc Trung Bộ, lần lượt là các cửa sông :
A. Cửa Tư Hiền, Cửa Việt, Cửa Sót, Cửa Hội, Cửa Hới          B. Cửa Việt, Cửa Sót, Cửa Tư Hiền, Cửa Hội, Cửa Hới

C. Cửa Sót, Cửa Tư Hiền, Cửa Việt, Cửa Hới, Cửa Hội 

Câu 355. Thứ tự từ Bắc vào Nam các mũi đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là :
A. Mũi Dinh, Mũi Né, Mũi Đại Lãnh, Mũi Kê Gà          B. Mũi Né, Mũi Dinh, Mũi Kê Gà, Mũi Đại Lãnh
C. Mũi Đại Lãnh, Mũi Dinh, Mũi Né, Mũi Kê Gà
Câu 356. Thứ tự từ Nam ra Bắc các cảng biển của nước ta là :
A. Chân Mây, Cảng Cam Ranh, Cái Lân, Dung Quất, Cửa Lò      B. Cam Ranh, Dung Quất, Chân Mây, Cửa Lò, Cái Lân
C. Cái Lân, Cam Ranh, Dung Quất, Cửa Lò, Chân Mây
Câu 357. Nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm ở tỉnh nào của nước ta?
A. Quảng Nam         B. Quảng Ngãi           C. Bình Định
Câu 358. Vùng biển nào của nước ta có điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu ?
A. Bắc Bộ           B. Đông Nam Bộ                   C. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 359. Cảng nào của nước ta có sản lượng và năng suất xếp dỡ lớn nhất?
A. Cảng Đà Nẵng                  B. Cảng Dung Quất                    C. Cảng Sài Gòn
Câu 360. Thương cảng Sài Gòn đổi tên thành Cảng Sài Gòn vào năm nào ?
A. 1975             B. 1976               C. 1986
Câu 361. Cảng Cửa Lò tỉnh Nghệ An chính thức đưa vào khai thác sử dụng vào năm nào ?
A. 1980            B. 1982               C. 1985
Câu 362. Tượng đài những người lính Nga ở Cam Ranh được Hội đồng Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro đã quyết định xây dựng vào năm nào ?
A. 2004           B. 2005               C. 2007
Câu 363. Những người lính Nga cuối cùng đã bước chân lên tàu Xakhalin từ biệt căn cứ Cam Ranh vào năm nào ?
A. 2002           B. 2003              C. 2004
Câu 364. Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào năm nào?
A. 1975          B. 1976               C. 1986
Câu 365. Huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu thị trấn ?
A. 1                B. 2                     C. 3
Câu 366. Thị trấn Dương Đông trực thuộc huyện đảo nào của nước ta ?
A. Côn Đảo     B. Trường Sa      C. Phú Quốc
Câu 367. Trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, có bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp ?
A. 7             B. 9             C. 10
Câu 368. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng bao nhiêu % tổng GDP cả nước? 
A. 42 - 45%        B. 53 - 55%        C. 60 - 62%
Câu 369. Khu kinh tế Vũng Áng nằm ở tỉnh nào nước ta ?
A. Nghệ An             B. Hà Tĩnh       C. Thừa Thiên Huế
Câu 370. Huyện đảo nào của nước ta có diện tích nhỏ nhất ?
A. Cồn Cỏ          B. Vân Đồn        C. Cát Hải 

Câu 371. Huyện đảo Cát Hải của thành phố Hải Phòng có bao nhiêu xã ?
A. 8       B. 10           C.11
Câu 372. Huyện đảo Kiên Hải tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu xã ?
A. 2             B. 4      C. 5
Câu 373. Thị trấn Cát Bà thuộc quyền quản lý hành chính của Huyện đảo nào?
A. Vân Đồn             B. Bạch Long Vĩ          C. Cát Hải
Câu 374. Vùng nào của nước ta chỉ có duy nhất một tỉnh, thành phố giáp biển ?
A. Tây Nguyên          B. Đông Nam Bộ          C. Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 375. Bãi biển Đá Nhảy nằm ở tỉnh nào của nước ta ?
A. Quảng Bình                 B. Thừa Thiên Huế                         C. Quảng Nam
Câu 376. Trong các tỉnh sau của vùng Bắc Trung Bộ, tỉnh nào có nghề cá phát triển nhất ?
A. Quảng Trị                  B. Hà Tĩnh             C. Nghệ An
Câu 377. Các khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất và Nhơn Hội lần lượt nằm ở các tỉnh nào của nước ta ?
A. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi            B. Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định
C. Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên
Câu 378. Biển Đông nằm trên vĩ độ và kinh độ nào?
A. Khoảng 30B đến 260B và 1000Đ đến 1210Đ             B. Khoảng 40B đến 280B và 1000Đ đến 1210Đ
C. Khoảng 30B đến 260B và 1050Đ đến 1280Đ
Câu 379. Hiện nay, nước ta có bao nhiêu huyện ven biển ? 
A. 120                      B. 125            C. 130
Câu 380. Các đảo Cát Bà, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Côn Đảo có đặc điểm chung gì sau đây ?
A. Là các khu dự trữ sinh quyển thế giới           B. Thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ nước ta
C. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội
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